TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN BAC ME Doc lap - Tw do - Hanh phuc
TINH HA GIANG

Bén an s6:13/2020/HS-ST
Ngay 09-7-2020

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN BAC ME, TINH HA GIANG

- Thanh phin Hpi dong xét xir so' thim gom c6:

Thim phan - Chii toa phién toa:  Ong Duong Vin Cong.

Cdc Hoi tham nhén dan: Ong Trinh Thai Duong.

Ong Ha Manh N&.

- Thu ky phién toa: Ong Tran Xuin Dat - Thim tra vién Toa an nhan dan
huyén B, tinh Ha Giang.

- Pgi dién Vién kiém sdt nhén din huyén B, tinh Ha Giang: Ong Ngo
Quang Vil - Kiém sat vién.

Ngay 09 thang 7 ndm 2020, tai tru sé& Toa an nhan dan huyén B, tinh Ha
Giang, xét xtr so tham cong khai vu an hinh sy thy 1y s6 10/2020/TLST-HS ngay
18/6/2020 theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét xir s6 10/2020/QDXXST-HS ngay
25 thang 6 nam 2020 ddi véi bi céo:

1. Bi cao: Ld Van T; Sinh nam 1979; Noi sinh: Huyén B, tinh Ha Giang;
Noi cu tra: Thon K, xa M, huyén B, tinh Ha Giang; Nghé nghiép: Lam rudng;
Trinh d6 hoc van: 4/12; Dan toc: Tay; Gi6i tinh: Nam; Ton gido: Khong; Qudc
tich: Viét Nam; Con 6ng: La Van Th, sinh ndm 1942 (chét nim 2012) va con ba:
Tri€u Thi Th, sinh nam 1939 (chét nam 2015); C6 06 anh chi em rudt, bi cdo la
con thir 6 trong gia dinh; C6 vo: Sam Thi H, sinh nam 1978 va ¢6 02 con, con
16n nhét sinh ndm 1998, con nho nhat sinh nim 2000; Tién sy, tién an: Khong;
Nhan than: Khong; Tam gitr, tam giam: Khong; Hién tai ngoai theo Quyét dinh
cam di khoi noi cu tri s6 10 ngay 14/5/2020 cua co quan canh sat diéu tra Cong
an huyén B, tinh Ha Giang (C6 mat).

Ngudi bao chira cho bi cdo La Viin T: Ong Nguyén Xuan Giang - Trg
giap vién phap 1y.

Noi cong tac: Trung tdm Trg gitp phép 1y Nha nudc tinh Ha Giang.

(Co6 mat)

2. Nguyén don dan su: Ban quan ly rung dac dung Du Gia, tinh Ha Giang.

Nguoi dai dién theo cong vin sd 23/CV-BQL ngay 22/5/2020 cua Ban
quan ly rirng dac dung Du Gia 6ng Giang Van V - Can bo.

Dia chi: Thon N, xa M, huyén B, tinh Ha Giang.

(C6 mat).
3. Nguoi lam chirng: Anh Giang A H; Sinh ndm 1984.
Noi cu tria: Thon K, xa M, huyén B, tinh Ha Giang.
(Ving mit khong c6 1y do)
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NOI DUNG VU AN

Theo céc tai li€u co trong hd so vu 4n va dién bién tai phién toa, ndi dung
vu 4n duoc tém tit nhu sau:

Hbi 10 gio 00 pht, ngay 27/02/2020 Cong an xa M phdi hop véi to Tuan
ring, tuan tra tai khu vuc ring dic dung thudc thon K, xa& M, huyén B phat hién
Giang A H dang c6 hanh vi van chuyen 01 cuc gd nghién (dang thot, gui trén
lung), H khong xuét trinh duoc gidy to hop phap lién quan dén viéc van chuyen
cuc go. Qua dau tranh H khai nhén di vac go thué cho La Vian T, cuc g6 dang
van chuyén do T khai thac tir 01 cay ¢d nghién ¢ khu rung ddc dung thon K,
cung ngay Cong an xd M da chuyen vu viéc cho Hat Kiém 1am rimg dic dung
Du Gia giai quyet theo tham quyén. Sau khi tiép nhan Hat kiém 1am rung Dac
dung Du Gia tién hanh kiém tra, xac minh xét thay vu viéc ¢o dau hiéu cua toi
pham, ngay 24/4/2020 Hat kiém 1am rimg dic dung Du Gia chuyén vu viéc dén
co quan canh sat diéu tra Cong an huyén B dé khai t6 vu viéc theo quy dinh cua
phép luat.

Tai co quan diéu tra L4 Van T khai nhan: Chiéu ngay 25/02/2020, L4 Vin
T goi dién thoai cho Giang A H, bao H di vac gb thué cho La Vian T, qua dién
thoai hai nguoi thong nhéat v6i nhau, H van chuyén cho T mot cuc gd Nghién
dang thot tur rung vé dén nha thi La Van T tra cho 100.000d (Mot tram nghin
dong) H dong ¥. Khoang 08 gio, ngay 26/02/2020 nhu da théng nhat Giang A H
dén nha La Vin T rdi ca hai ngudi cung di 1én khu rimg dic dung thudc dia phan
thon K, xa M, huyén B, truéc khi di T dua cho H 01 chiéc ba 16 vai mau xanh
réu, con Tan dem theo 01 may cua xang nhan hiéu CHAIN SAW-5900, mau do
den, 01 bd lam, xich, 02 chai nhua loai chai 1,5 lit (01 chai dung xang va 01
chai dung dau nhét), 01 chiée dinh bang kim loai, 01 doan dy du dai khoang
45cm, 01 thudc bang kim loai dai khoang 50cm va 01 cuyc pin con tho dung dé
bat myc dyng trong 01 chiéc ba 16 mau xanh réu. Dén cay gd Nghién da do va bi
khai thac mot phan tir trude, T ldp lam xich d6 xang vao may cua xong nb may
cit ngang phan giita than cdy cach phan dau than cay 4,05m, T cat lay dugc 03
cuc ¢ kich thudc gidng nhau, sau d6 dung dinh, ddy du vach mot duong tron
ldy duong kinh khoang 40cm, roi liy phan 15i pin tiéu bat muc danh du, ding
may cua vo tron thanh dang thdt dai 20cm x dudng kinh 40cm va 45¢m, trong
lac T cat gdb H ngdi doi khi T cit xong, vo tron duge cuc nao thi H cho gb vao
ba 16 van chuyén vé ddu & bia rimg thudc xom K, dén chiéu t6i T cit ddu may
cua & trén ring, cam 02 chai nhua dung xang va dau nhét di vé nha.

Sang ngay 27/02/2020 La Van T dem theo 02 chai nhya dung xang va
nhét, Giang A H dem theo chiéc ba 16 hém trude van chuyén gd, hai nguoi tiép
tuc di 1én rimg dén vi tri cay go nghién da khai thac hoém trude, dén noi T tiép
tuc dung may cua cit bo phan dau than cay cho bang, rdi cat phan dau than cay
ldy 02 cuc mdi cuc dai 20cm; dudng kinh 45cm ding may cua vo tron lai thanh
dang that, khi T vo tron xong mdt cuc H cho vao ba 16 van chuyén vé truge, con
T tiép tuc dung may cua vo tron cuc thir hai xong dimg lai khong khai thac nira,
thao lam xich may cua cho vao ba 16 mang vé, con cac d6 vat dung khac vt tai
hién truong, do khong can sir dung, khi H dang trén dudng van chuyén gd thi bi
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Cong an x3 M va to Tuan rimg phat hién thu giit, chiéu ciing ngay T vé dén nha
goi dién cho H 1én chuyén ndt cuc g6 con lai thi duoc biét H da bi bat.

Bién ban kham nghiém hién truong ngay 31/3/2020 xac dinh la rung dac
dung thudc thon K, x& M, huyén B. Tai hién truong phat hién 01 cay go Nghién
nhom IIA d3 bi cua d6, phan than cay di bi xé mot phan, tién hanh kiém tra cu
thé:

Tai vi tri géc cay g5 Nghién toa do trén may dinh vi GPS 1a E: 00469554;
N: 02516216, kich thudc cao 0,80m x duong kinh trung binh 0,80m dé bi cit ha,
Vet cit cii, khéi lugng 0,402m* (ky hiéu la G); tir gbe cay go nghién (ky hiéu G)
vé phia Dong - Nam 7,70m phat hién 01 than cay go nghién bi khai thac mot
phan (ky hiéu K1); Khac 01 (ky hiéu K1 dai: 7,35m x duong kinh trung binh:
84cm khéi lugng: 4,073m>. Phan dau K1 d3 bi khai thdc mot phan dai 45c¢m); tir
dau K1 cach 4,05m vé hudng ngon cdy phan than cdy da bi khai thac mot phan
dai 2,92m; tir diém cudi K1 dén diém dau K2 1a 5,20m phan than cay gd da bi
khai thac toan bg, K2 kich thudc dai 1,60m; duong kinh 73cm; kich thude than
K2 dai 1,60m x dudng kinh trung binh 73cm khéi lwong: 0,670m?>. Phan cudi
cua K2 c6 02 canh va 02 nhanh canh:

+ Canh 1 dai 5,20m, dudng kinh 35c¢m (ky hiéu C1) c¢6 khéi luong: 0,50m’.

+ Canh 2 dai 3,50m, duong kinh 45cm (ky hiéu C2) khéi luong: 0,557m’.

Nhéanh canh 1 dai 5,20m, duong kinh 37cm (ky hiéu NCI) khéi luong:
0,559m’.

Nhéanh canh 2 dai 3,20m, duong kinh 33cm (ky hiéu NC2) khéi luong:
0,274m’.

Ngoai ra kiém tra tai khu vuc than ciy phat hién tai hién truong c6 05 cuc
g6 nghién dang thdt, 05 cuc gd Nghién da bi xé thanh cuc va 01 hop gb Nghién,
qua kham nghiém da tam giit va danh s6 ky hiéu lan luot tir C1 dén C10; tong
khéi luong gd tron ca gbe va than cdy con lai tai hién trudong 14 9,211m’.

Bién ban xac dinh hién truong ngay 11/5/2020 La Van T va Giang A H chi
dan phu hop véi bién ban kham nghiém hién trudng, cac 16i khai cia La Van T
va 101 khai ctia Giang A H déu phu hop voi nhau.

Ngay 24/4/2020 co quan CSPT Coéng an huyén B c¢6 Cong vin sb 78/CV-
CQDT & nghi Phong tai nguyén & moi trudng huyén B cung cap: tai vi tri gbc
cdy Nghién c6 toa do E:00469554; N: 02516216 la rung gi (Ddc dung, phong ho
hay rieng san xudt), thudc 16, khoanh, tiéu khu nao, do co quan t6 chitc ca nhan
nao quan ly.

Phong Tai nguyén & mdi truong huyén B ¢6 Cong vin sé6 09/TNMT, ngay
07/5/2020 xéac dinh vi tri cay gd Nghién trén thudc 16 01, khoanh 16, tiéu khu
129G, dbi tuong 1a rung dac dung, trang thai rung tu nhién nti d4, do Ban quan
1y rung dac dung Du Gia quan 1y.

Tai ban két luan dinh gi4 tai san s6 10 ngay 20/5/2020 cua Hoi ddng dinh
gia tai san trong to tung hinh sy huyén B két luan: 01 (mot) cdy gd Nghién nhom
IIA da bi cat ha, tong khdi lwong 1a: 9,211m? x 7.500.000d/m*= 69.082.500d.

- 01 (mgt) khic cay g nghién nhom IIA di bi cit ha, tong khoi luong 1a:
4,073m’ x 7.500.000d/m’® = 30.547.500d6ng.
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- 05 (ndm) cuc gb Nghién nhom IIA dang thét da bi cat ha, tong khoi luong
1a: 0,222m? x 7.500.000d/m* = 1.665.000d6ng.

Trong qua trinh diéu tra L4 Van T khai cdy gd Nghién trén la do nguoi
khac cat ha tir trudce, khi Ld Van T dén khai thac thi phat hién cdy gb da bi khai
thac mot phan, La Van T chi khai thac 01 khic (theo bién ban khiam nghiém
hién truong ky hiéu K1 dai: 7,35m x dwong kinh trung binh: 84cm khoi lwong:
4,073m’). Ngoai ra s6 con lai khong biét ai dd khai thac, do vy theo nguyén tic
¢6 loi La Van T chi chiu trach nhiém hinh sy voi tong khdi luong gd khai thac 1a
4,073m’, c6 tri gia 30.547.500d6ng, trong d6 sb gd khai thac thanh phim 05 cuc
dang thdt khéi luong 0,222m° tri gia 1.665.000d6ng.

Tang vit co quan diéu tra thu gii:

- 01 cay gb nghién nhom ITA c6 khéi lwong 9,211m* da bi khai thac mot
phan, con lai tai hién truong (01 gbc, 02 than, 02 canh, 02 nhanh c6 ky hiéu G;
K1, K2; C1, C2; NC1, NC2; 05 cuc gb dang thdt, 05 cuc gd xé ba mit ky hiéu
C1 dén C10; 01 hop gd nghién ky hiéu H) tong khéi luong 1a 8,009m* gd tron
thude 16 01, khoanh 16, tiéu khu 129G thudc dia phan Thon K, xa M, huyén B,
tinh Ha Giang; 03 cuc gd Nghién (dang tht) nhom ITIA day 20cm x duong kinh
40cm va 02 cuc gd Nghién (dang thdt) nhom IIA diy 20cm x dudng kinh 45cm
chua qua str dung; 02 chiéc ba 16 di qua sir dung; 01 may cua xdng nhin hiéu
CHAIN SAW - 5900, mau do6 den, 01 bd lam xich may cua xang dai 80cm mau
trang; 01 chiéc diia bang kim loai can gd dai 27cm ca chudi di qua sir dung; 01
dién thoai di dong ban phim sd, hing VIETTEL may cii d3 qua st dung va 01
sim dién thoai di dong VIETTEL G4 s6 thué bao 0393279542; 01 dién thoai
nhan hi¢u D2. GoLy mau den, loai den tréng, da qua sur dung; 02 chai nhya mau
xanh, loai 1,5 lit, 01 chai co nép mau tréng, 01 chai ¢co nép mau dé da qua su
dung.

Vé trach nhiém dan su: Tai phién toa dai dién nguyén don dan sy Ban
quan ly rirng dac dung Du Gia khong yéu cau bi cao boi thuong.

Tai phién toa 101 khai cua bi cdo, nguyén don dan sy mat khai, phu hop voi
két qua kham nghiém hién truong, xac dinh hi¢n trrong, bi€n ban tam giir tang
vat va cac tai li¢u, chiing ctr c6 trong ho so vu an.

Tai ban cdo trang s 13/CT-VKS ngay 16/6/2020 cia VKSND huyén B
truy t6 Ld Van T vé tdi “Vi pham quy dinh vé khai thac, bao vé rimg va 1am
san” theo diém e khoan 2 Piéu 232 cta B luét hinh su. Tai phién toa dai dién
VKS giit nguyén quan diém truy to bi cdo vé toi danh, diéu luat nhu nodi dung
cdo trang, dé nghi Hoi déng x&t XU,

- Tuyén bd bi cdo: La Van T pham tdi “Vi pham quy dinh vé khai thac, bao
vé rung va lam san”; Hinh phat: Ap dung diém e khoan 2 Diéu 232; Diéu 50;
diém s khodn 1, khoan 2 Diéu 51; khoan 1, 2 Diéu 65 ctia B¢ luat hinh sy.

Xt phat Ld Van T tir 26 dén 28 thang tu cho hudng an treo, thoi gian thir
thach tir 52 dén 56 thang;

- V& hinh phat b6 sung: Khong; V& trach nhiém dan su: Nguyén don dan su
khong yéu ciu bi cdo bodi thuong nén khong xem xét.
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- V& vat chimg: Ap dung Diéu 47 Bo luat hinh sy; Diéu 106 cua B luit to
tung hinh suy.

Tich thu sung cong quy nha nude gom: 01 cay gd nghién nhom IIA khéi
lugng 9,211m’ bi khai thac mot phﬁn, con lai hién truong (01 géc, 02 than, 02
canh, 02 nhanh c6 ky hi¢u G; K1, K2; CI, C2; NC1, NC2; 05 cuc g5 dang thot,
05 cuc gb x¢é ba mit co ky hiéu C1 dén C10; 01 hop gd nghién ky hiéu H) tong
khéi luong 1a 8,009m’® gd tron; 03 cuc gd Nghién (dang thét) nhom IIA day
20cm x duong kinh 40cm chwa qua st dung; 02 cuc gd Nghién (dang thét)
nhom ITA diy 20cm x duong kinh 45cm chua qua st dung; 01 may cua xing
nhan hi¢u CHAIN SAW-5900, mau dé den da qua stir dung; 01 bd lam xich may
cua xang dai 80cm mau tréng da qua su dung; 01 chiéc dién thoai di dong ban
phim sd, hing VIETTEL may cii da qua st dung (dién thoai mau den) va 01 sim
dién thoai di dong VIETTEL G4 s6 thué bao 0393279542.

Tich thu tiéu hity gom: 02 chiéc ba mau réu da qua sir dung; 01 chiéc diia
bang kim loai tra can gd dai 27cm ca chudi, hinh try da qua st dung; 02 chai
nhua mau xanh, loai 1,5 lit, 01 chai nép mau tréng, 01 chai nrflp mau do da qua
st dung.

- V& 4n phi: Bi cdo duogc mién toan bo tién an phi hinh sy so tham theo
diém d khoan 1 Diéu 12, Didu 14, Piéu 16 Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH 14
ngdy 30/12/2016 quy dinh vé& mirc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va sir dung
an phi va 1€ phi Toa an.

Tro gitp vién phap 1y bao chita cho bi cdo La Vian T dong tinh véi quan
diém cta Vién kiém sat vé toi danh bi cdo pham t6i “Vi pham quy dinh vé khai
thac, bao vé rimg va 1am san” theo diém e khoan 2 Diéu 232 B luat hinh sy 1a
dung quy dinh cua phap luat. Hoi ddng xét xir xem xét giam nhe hinh phat cho
bi c4o, xét vé nhan than bi cao chua vi pham 14n nao, chua co tién an, tién su,
pham td1 lan dau, 1a nguoi dan toc thiéu sd, trinh do hoc van thép, nhan thirc
phap luat han ché. Trong diéu tra, truy t6 va tai phién toa bi cao rat an nin hoi
cai, tu nguyén khai bao trung thyc, thanh khan vé hanh vi pham t6i cia minh va
rat mong mudén nhan duoc huong sy khoan hong cua phap luat. Myc dich pham
toi ctia bi cao 1a khai thac g vé sir dung 1am ghé ngdi, khong c6 muc dich budn
ban. Tur nhiing 1ap luén trén dé nghi Hoi dong xét xu ap dung diém e khoan 2
Diéu 232; Diéu 50; diém s khoan 1, khoan 2 Diéu 51; Piéu 65 cua B luit hinh
su. XU phat La Van T 26 thang tu cho huong an treo 52 thang thir thach. Vé 4n
phi: Ap dung diém d khoan 1 Piéu 12 Nghi quyet s6 326/2016/UBTVQH bj cdo
thudc dan tdc thleu sO O xi c6 diéu kién kinh té - x4 hoi dic biét kho khan, dé
nghi dugc mién tién an phi hinh su so tham; Vé trach nhiém dan su: Pai dién
nguyén don dan sy khong yéu cau boi thuong nén khong dé cap.

Bi cdo; Pai dién nguyén don dan su nhét tri véi toan b quan diém kiém sat
vién va Tro gitp vién phap 1y dé& nghi, nén khong c6 tranh luan véi kiém sat
vién.

B1 cao thuc hién quyén noi 101 sau cung, xin Hoi déng x¢&t xtr xem x¢&t duoc
hudng an treo.



NHAN PINH CUA TOA AN

Trén co s& ndi dung vu an, can clr vao céc tai li€u trong hd so vu an da
dugc tranh tung tai phién toa, Hoi déng xét xtr nhan dinh nhu sau:

[1] V& td tung: Hanh vi, quyét dinh t6 tung cua Co quan canh sat diéu tra
Cong an huyén Bic Mg, Diéu tra vién, Vién Klem sat nhan dan huyén Bac Me,
K1em sat vién. Trong qua trinh diéu tra, truy t6 da thuc hién ding vé tham
quyén, trinh ty, thu tuc quy dinh ctia BO luat 6 tung hinh sy. Qua trinh diéu tra
va tai phién toa, bi cao, Tro gitp vién phap ly khong co y klen hodc kh1eu nai vé
hanh vi, quyét dinh cua Co quan tién hanh t6 tung, nguoi tlen hanh t6 tung. Do
d6 cac hanh vi, quyét dinh t6 tung ciia Co quan tién hanh té tung, ngudi tién
hanh t6 tung da thyc hién déu hop phap.

Tai phién toa viang mat ngudi 1am chimg anh Giang A H di ¢6 10i khai
trong ho so vu an, khong anh hudng dén viéc xét xir vu an, cin ctt Diéu 293 cua
Bo luét to tung hinh su, Ho1 dé)ng x€t Xr vu an theo thu tuc chung.

[2] V& can ctr dinh t6i, dinh khung hinh phat: Lo1 khai nhan td1 cua bi cdo
tai phién toa hoan toan phu hop véi 10i khai tai co quan diéu tra, phu hop bién
ban khdm nghi¢m hién truong, ban anh hién truong, bién ban xac dinh hién
truong, ban anh vat ching va céc tai liéu, ching cur co6 trong hd so vu 4n da co
so két luan: Ngay 26 va ngay 27/02/2020 La Van T c6 hanh vi khai thac trai
phép gd Nghién nhém ITA tong khdi luong 1a 4,073m? (trong d6 gb da khai thac
thanh pham dang thét 13 05 cuc, ¢6 03 cuc day 20cm x duong kinh 40cm; 02 cuc
day 20cm x dudng kinh 45cm khdi luong quy tron 0 ,222m?), va thoa thuén thué
Giang A H la nguoi cung thén K vén chuyén mdi cuc 100.000d. Vi tri khai thac
g thuoc 16 01, khoanh 16, tiéu khu 129G (theo ban d6 quy hoach 3 loai rimg
nam 2018 do UBND tinh Ha Giang phé duyét), chitc nang rung dac dung, trang
thai ring tu nhién ndi da, do Ban quan 1y rung dic dung Du Gia quan ly. Két
luan dinh gia tai san cua Hoi déng dinh gia tai san trong td tung hinh sy huyén B
két luan: 01 khuc cay gS nghién nhém IIA d3 bj cit ha, téng khoi luong 4,073m’
x 7.500.000d/m* = 30.547.500d, trong d6 05 cuc gd Nghién nhém ITA dang thét
da bi cat khdi lugng 0,222m’ x 7.500.000d/m’= 1.665.000d. Nhu vay, Cao trang
ciia Vién kiém st truy t6 bi cdo vé toi Vi pham quy dinh vé khai théc, bdo vé
rimg va lam san theo diém e khoan 2 Diéu 232 cua BLHS 1a c6 cin ctr, dung
nguoi, ding toi va ding quy dinh cua phap luét.

[3] Hanh vi pham t6i bi cdo 1a thudc truong hop nghiém trong, bi cdo biét
viéc khai thac g6 trai phep la vi pham phap luat, nhung bi cao van ¢ y thuc
hién. Huyén B hang nam phat dong phong trao tréng cay phu xanh dat tréng doi
nui troc, chong s6i mon sat 10 dd c¢6 nhiéu giai phap quyét liét dé bao vé rung,
tuyén truyen dén thon, nhung viéc khai thac gb trai phep trén dia ban huyén van
dién ra rat phtic tap, ngdy cang tinh vi hon ma la diém nong. Bi cao ngang nhién
khai thac, tan thu 1am san trai phap luat gd nghién nhoém IIA 14 gd nam trén rimg
do nguoi khac cit ha tir trude di bi khai thac mot phéln, nén bi cao chiu trach
nhiém hinh sy véi khdi lwong gd truc tiép tac dong khai thac 01 khuc ky hiéu
K1 dai 7,35m x duong kinh trung binh 84cm, khoi luong 4,073m> gd thudc loai
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nguy cap, quy, hiém nhém IIA thudc d6i twong 1a dat rimg dic dung, trang thai
rung tu nhién do Ban quan ly rimg dac dung Du Gia quan ly. Bi cdo nguoi c6 du
ning luc trach nhiém hinh sy, dan sy, nhan thic dugc hanh vi khai thac go
khong co gidy phép 1a trai quy dinh ctia phap luat. Vi muc dich loi ich ca nhan
khai thac gd trai phép dé str dung vao viéc gia dinh, bj cao thué Giang A H van
chuyén gb vé nha thi bj to tuan rimg phat hién thu gir. Can xt 1y bi céo bang
ché tai Luat hinh su tuong xing véi tinh chat, mic do hanh vi pham td1 ma bi
cdo da gay ra.

[4] Khi quyét dinh hinh phat, Hoi dong xét xir can nhic, xem xét nhan than
cac tinh tiét ting nang, giam nhe trach nhiém hinh sy d6i véi bi cdo. Vé tinh tlet
tang nang trach nhi€ém hinh sy trong vu an nay bi cao khong co; Vé tinh tiét
giam nhe trach nhiém hinh sy, bi cao trong qua trinh diéu tra, truy tO va tai phién
tda thanh khan khai bdo, an nian héi cai, chap hanh tot chinh sach phap luat tai
dia phuong, c6 noi cu tra rd rang, chua co tién an, tlen su, 1an dau pham toi, 1a
ngudi dan tdc thiéu sd séng & ving diéu kién kinh té - x4 hoi dic biét kho khan,
hiéu biét phap luat han ché, sau khi su viéc xay ra bi céo ty giao ndp cong cu
pham t6i cho Co quan chtrc ning dé phuc vu cho cong tac diéu tra, tich cuc phdi
hop v6i1 co quan diéu tra trong viéc kham nghiém hi¢n truong, xac dinh hi¢n
truong, bi cdo mong muén huong luong khoan hong cua phap luat. Mat khac bi
céo khai thac tan thu gd nam muc dich sir dung 1am ghé ngoi chtr khong dé budn
ban kiém 101. Hoi ddng xét xir, xét thiy bi cao khong co tinh tiét ting ning, nén
xem xé&t cho bi cdo dugc hudng cac tinh tiét gidm nhe trach nhiém hinh su quy
dinh tai diém s khoan 1 va khodn 2 Piéu 51, Diéu 65 cua B9 ludt hinh sy; Diéu 2
Nghi quyet s6 02/NQ-HPTP ngay 15/5/2018 ciia Hoi dong Tham phan Toa an
nhén dan téi cao, thi bi céo c6 du diéu kién dugc hudng an treo.

[5] Bi cdo dang bi 4p dung bién phap cAm di khoi noi cu tri tai xa M, xet
thay bi cao xur phat ti nhung dugc huong an treo nén huy bo bién phap cam di
khoi noi cu tra theo quy dinh tai Biéu 125, 278 cua B0 luat hinh sy.

[6] Tir nhitng can ctr néu trén, xét thdy, mirc an dai dién Vién Kiém sat dé
nghi xu phat bi cao vé hinh phat, xir Iy vat chung, mién hinh phat bo sung phat
tién va mién 4n phi d6i véi bi céo ¢ can cir chap nhan.

[7] Tai phién toa Trg giup vién phap ly bao chira cho bi cao dé nghi xur phat
bi c4o vé hinh phat, mién hinh phat bd sung phat tién va mién an phi dbi véi bi
c4o 14 ¢ cin ctr chap nhan.

[8] V& hinh phat bd sung: Quy dinh tai khoan 4 Piéu 232 BLHS thi “Nguoi
pham t6i con c6 thé bi phat tién tir 10.000.000d dén 100.000.000d. Tuy nhién,
theo cac tai li€u, ching cur va 101 khai bi cao tai phién toa thi bi cdo thu nhap
khong 6n dinh, song & ving diéu kién kinh té - x4 hoi dic biét kho khan. Vi vy,
khong 4p dung hinh phat bo sung bang tién d6i véi bi céo.

[9] Trach nhiém dan su: Nguyén don dan sy khong yéu cau boi thuong nén
Hoi1 dong xét xtir khong xem xét.



[10] Vé xur Iy vat chimg: Hoi dong xét xr can ctr vao khoan 1 Piéu 47 cia
B6 luét hinh su; Khoan 2 Diéu 106 cia Bo luat td tung hinh su.

[10.1] DBdi voi 03 cuc gd Nghién (dang thot) nhom IIA day 20cm x dudng
kinh 40cm va 02 cuc gd Nghién (dang thét) nhom ITA diy 20cm x duong kinh
45cm chua qua st dung tai kho Chi cuc thi hanh an dan sy huyén Bic Mé; 01
cdy gb nghién nhom IIA da khai thac mot phan, con lai tai hién trudong (01 gbc,
02 than, 02 canh, 02 nhanh c6 ky hiéu G; K1, K2; C1, C2; NC1, NC2; 05 cuc g5
dang thét, 05 cuc gd xé ba mit c¢6 ky hiéu C1 dén C10; 01 hop g6 nghién ky
hiéu H) téng khdi luong 1a 8,009m*; 01 chiéc dién thoai di dong ban phim sd,
hang VIETTEL kém theo 01 sim dién thoai di dong s6 thué bao 0393279542
tich thu sung cong quy Nha nudce 1a phu hop.

[10.2] V& cong cu pham tdi 02 chiéc ba 16; 01 chiéc diia bang kim tra can
gd dai 27cm, 02 chai nhya mau xanh, loai 1,5 lit, 01 chai c6 nép mau tréng, 01
chai c6 nap mau do khong co gia tri sir dung nén can tich thu tiéu hay 1a phu
hop.

[10.3] Déi véi 01 chiéc dinh bang kim loai, 01 doan day du, 01 thudc bang
kim loai va 01 cuc pin tiéu con tho bi cédo d3 bo tai hién truong, qua trinh diéu
tra khong thu duoc. Hoi dong xét xtr khong dé cap xu 1y.

[11] Dbi voi Giang A H bi cdo L Van T thué di van chuyén gd, khong
tham gia viéc khai thac, s6 gb van chuyén chua du dé xir 1y hinh sy, co quan
canh sat diéu tra da chuyén ho so kém theo dién thoai nhan hiéu D2. GoLy mau
den (may den trang) cuia Giang A H va dé nghi Hat Kiém 1am rimg dic dung Du
Gia xir phat vi pham hanh chinh theo thim quyén. Hoi dong xét xir khong xem
x€t.

[12] Ve an phi: Bi cdo La Vian T c6 don dé& nghi mién nop an phi, song o
vung kinh té - x4 hoi dic biét kho khan, 1a ngudi dan toc thiéu sd duoc mién
toan bg an phi theo quy dinh cta phép luat.

[13] Quyén khang céo: Bi cdo; Nguyén don dan su c6 quyén khang céo ban
an theo quy dinh cua phap luat.

Vicac lé trén.

QUYET PINH:

1. Tuyén bd: BicdoLaVan T pham td1 Vi pham quy dinh vé khai thac, bao
vé rirng va lam san.

2. Hinh phat: Ap dung diém e khoan 2 Diéu 232; Piéu 50; diém s khoan 1,
khodn 2 Diéu 51; Khoan 1, khoan 2 Diéu 65 cta B¢ luét hinh su.

Xu phat La Van T 26 (Hai muoi sdu) thang tu cho hudng én treo, thoi gian
thir thach 52 (Nam muoi hai) thang, tinh tir ngay tuyén an so tham.

Giao bi cao La Van T cho UBND xa M, huyén B, tinh Ha Giang giam sat,
gido duc. Gia dinh ngudi bi két 4n c6 trach nhiém phdi hop véi chinh quyén dia
phuong trong viéc giam sat, gido duc nguoi dugc hudng an treo, trong truong
hop ngudi duge hudng an treo thay doi noi cu tr thi thyc hién theo quy dinh
ctia phap luét vé thi hanh an hinh sy.



Trong thoi gian thir thach, néu nguoi duge hudng 4n treo ¢b v vi pham
nghia vu theo quy dinh cua Luat thi hanh &n hinh sy 02 lan trd 18n, thi Toa an cd
thé quyét dinh budc nguoi d6 chap hanh hinh phat ti cia ban an da cho huong
an treo. Truong hop thyc hién hanh vi pham td1 mai1 thi Toa an budc nguoi do
phai chap hanh hinh phat cia ban 4n trudc va tong hop véi hinh phat ctia ban an
moi theo quy dinh tai Diéu 56 cta BO luat hinh sy nim 2015.

3. Vé vat ching: Ap dung khoan 1 Diéu 47 cta Bo luat hinh su; khoan 2
Diéu 106 cta B luat t6 tung hinh suy.

Tich thu sung cong quy nha nuée gom: 01 (mot) cdy gb nghién nhém ITA
c6 khoi lwong 9,211m3 da bi khai thac mot phan, con lai tai hién truong (01 goc
02 than, 02 canh, 02 nhanh c6 ky hi¢u G; K1, K2; C1, C2; NC1, NC2; 05 cuc go
dang thét, 05 cuc gb xé ba mit c6 ky hiéu Cl dén C10; 01 hop gd nghién ky
hiéu H) c6 tong khoi lugng 12 8,009m3 gb tron, thudc 16 01, khoanh 16, tiéu khu
129G thudc dia phan Thon K, xa M, huyén B, tinh Ha Giang; 03 (ba) cuc gb
Nghién (dang thét) nhom IIA c6 kich thudce: diy 20cm x duong kinh 40cm va
02 (hai) cuc g Nghién (dang thdt) nhom IIA c¢6 kich thudce: day 20cm x dudng
kinh 45c¢m chua qua st dung; 01 (mdt) may cua xang nhan hi¢u CHAIN SAW -
5900, mau d6 den, dd qua st dung, khong kiém tra chat luong bén trong; 01
(mot) bo lam xich may cua xang dai 80cm mau trang da qua su dung; 01 (mot)
chiéc dién thoai di dong ban phim s6, hang VIETTEL, s IMEII:
864147036250748, s6 IME12: 864147036250755, may cii di qua st dung,
khong kiém tra chét lugng bén trong; 01 (mot) sim di¢n thoai di dong VIETTEL
G4 s0 thué bao 0393279542.

Tich thu tiéu hiy gom: 01 (mot) chiéc ba 16 bang vai mau réu cd quai deo
da rach, da qua st dung; 01 (mot) chiéc ba 16 mau réu da bi rach, di qua st
dung; 01 (mot) chiéc diia b::fmg kim loai c6 tra can g5 dai 27cm ca chuoi, hinh tru
c6 nhan INIENSIVECUT-3/16-4,8mm da qua su dung; 02 chai nhya mau xanh,
loai 1,5 lit, 01 chai c6 ndp mau trang, 01 chai ¢6 nap mau do dd qua sir dung.

(Tinh trgng vat chung nhw trong bién ban giao nhdn vat chung ngay
19/6/2020 gitta Co quan cdnh sdt diéu tra Cong an huyén B va Chi cuc Thi
hanh an ddn suw huyén B).

4.Vé an phi: Ap dung diém d khoan 1 Piéu 12 va Diéu 14, khoan 6 Piéu
15 Nghi quyét sd 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua UBTVQH, quy
dinh v€ murc thu, mi€n, giam, thu, ndp, quan ly va st dung an phi va 1¢ phi Toa
an. Bi cdo La Van T duoc mién ndp toan bo tién an phi hinh su so tham.

5. V& quyén khang cio: Bi cdo La Van T, Nguyén don dan sy co quyén
khéng c4o ban an trong thoi han 15 ngay, ke tir ngay tuyén an.

Truong hop Ban 4n, quyét dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2
Luat thi hanh an dan sy thi nguoi dugc thi hanh an dan sy, ngudi phai thi hanh
an dan sy c6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tw nguyén
thi hanh an hoac bi cudng ché thi hanh 4n theo quy dinh tai cac biéu 6, 7 va
Piéu 9 Luét thi hanh 4n dan su; Thoi hiéu thi hanh 4n duoc thuc hién theo quy
dinh tai Didu 30 Luat thi hanh 4n dan su.
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Noi nhén: T/M. HQI PONG XET XU SO THAM

- TAND tinh H; Tham phan - Chii toa phién toa
- VKSND huyén + tinh H; (Paky)

- Co quan CSDT Coéng an huyén B;

- So tu phap H;

- Phong PV06 CA tinh H;

- Trai tam giam CA tinh H;

- Nha tam gitt Cong an huyén B;

- Co quan THAHS CA huyén B;

- Chi cuc THADS huyén B;

- Bi cdo + Trung tam TGPL H;

- Nguyén don dan su;

- Luu: Hd 5o vu 4n & H6 so THAHS.

Dwong Van Cong
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	NỘI DUNG VỤ ÁN
	Tại bản kết luận định giá tài sản số 10 ngày 20/5/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện B kết luận: 01 (một) cây gỗ Nghiến nhóm IIA đã bị cắt hạ, tổng khối lượng là: 9,211m3 x 7.500.000đ/m3= 69.082.500đ.
	- 01 (một) khúc cây gỗ nghiến nhóm IIA đã bị cắt hạ, tổng khối lượng là: 4,073m3 x 7.500.000đ/m3 = 30.547.500đồng.
	- 05 (năm) cục gỗ Nghiến nhóm IIA dạng thớt đã bị cắt hạ, tổng khối lượng là: 0,222m3 x 7.500.000đ/m3 = 1.665.000đồng.
	Trong quá trình điều tra Lã Văn T khai cây gỗ Nghiến trên là do người khác cắt hạ từ trước, khi Lã Văn T đến khai thác thì phát hiện cây gỗ đã bị khai thác một phần, Lã Văn T chỉ khai thác 01 khúc (theo biên bản khám nghiệm hiện trường ký hiệu K1 dài: 7,35m x đường kính trung bình: 84cm khối lượng: 4,073m3). Ngoài ra số còn lại không biết ai đã khai thác, do vậy theo nguyên tắc có lợi Lã Văn T chỉ chịu trách nhiệm hình sự với tổng khối lượng gỗ khai thác là 4,073m3, có trị giá 30.547.500đồng, trong đó số gỗ khai thác thành phẩm 05 cục dạng thớt khối lượng 0,222m3 trị giá 1.665.000đồng.
	Tang vật cơ quan điều tra thu giữ:
	- 01 cây gỗ nghiến nhóm IIA có khối lượng 9,211m3 đã bị khai thác một phần, còn lại tại hiện trường (01 gốc, 02 thân, 02 cành, 02 nhánh có ký hiệu G; K1, K2; C1, C2; NC1, NC2; 05 cục gỗ dạng thớt, 05 cục gỗ xẻ ba mặt ký hiệu C1 đến C10; 01 hộp gỗ nghiến ký hiệu H) tổng khối lượng là 8,009m3 gỗ tròn thuộc lô 01, khoảnh 16, tiểu khu 129G thuộc địa phận Thôn K, xã M, huyện B, tỉnh Hà Giang; 03 cục gỗ Nghiến (dạng thớt) nhóm IIA dầy 20cm x đường kính 40cm và 02 cục gỗ Nghiến (dạng thớt) nhóm IIA dầy 20cm x đường kính 45cm chưa qua sử dụng; 02 chiếc ba lô đã qua sử dụng; 01 máy cưa xăng nhãn hiệu CHAIN SAW – 5900, màu đỏ đen, 01 bộ lam xích máy cưa xăng dài 80cm màu trắng; 01 chiếc dũa bằng kim loại cán gỗ dài 27cm cả chuôi đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động bàn phím số, hãng VIETTEL máy cũ đã qua sử dụng và 01 sim điện thoại di động VIETTEL G4 số thuê bao 0393279542; 01 điện thoại nhãn hiệu D2. GoLy màu đen, loại đen trắng, đã qua sử dụng; 02 chai nhựa màu xanh, loại 1,5 lít, 01 chai có nắp màu trắng, 01 chai có nắp màu đỏ đã qua sử dụng.
	Tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm: 01 cây gỗ nghiến nhóm IIA khối lượng 9,211m3 bị khai thác một phần, còn lại hiện trường (01 gốc, 02 thân, 02 cành, 02 nhánh có ký hiệu G; K1, K2; C1, C2; NC1, NC2; 05 cục gỗ dạng thớt, 05 cục gỗ xẻ ba mặt có ký hiệu C1 đến C10; 01 hộp gỗ nghiến ký hiệu H) tổng khối lượng là 8,009m3 gỗ tròn; 03 cục gỗ Nghiến (dạng thớt) nhóm IIA dầy 20cm x đường kính 40cm chưa qua sử dụng; 02 cục gỗ Nghiến (dạng thớt) nhóm IIA dầy 20cm x đường kính 45cm chưa qua sử dụng; 01 máy cưa xăng nhãn hiệu CHAIN SAW-5900, màu đỏ đen đã qua sử dụng; 01 bộ lam xích máy cưa xăng dài 80cm màu trắng đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động bàn phím số, hãng VIETTEL máy cũ đã qua sử dụng (điện thoại màu đen) và 01 sim điện thoại di động VIETTEL G4 số thuê bao 0393279542.
	Tịch thu tiêu hủy gồm: 02 chiếc ba màu rêu đã qua sử dụng; 01 chiếc dũa bằng kim loại tra cán gỗ dài 27cm cả chuôi, hình trụ đã qua sử dụng; 02 chai nhựa màu xanh, loại 1,5 lít, 01 chai nắp màu trắng, 01 chai nắp màu đỏ đã qua sử dụng.
	- Về án phí: Bị cáo được miễn toàn bộ tiền án phí hình sự sơ thẩm theo điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, Điều 16 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.
	[10] Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.
	[10.1] Đối với 03 cục gỗ Nghiến (dạng thớt) nhóm IIA dầy 20cm x đường kính 40cm và 02 cục gỗ Nghiến (dạng thớt) nhóm IIA dầy 20cm x đường kính 45cm chưa qua sử dụng tại kho Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Mê; 01 cây gỗ nghiến nhóm IIA đã khai thác một phần, còn lại tại hiện trường (01 gốc, 02 thân, 02 cành, 02 nhánh có ký hiệu G; K1, K2; C1, C2; NC1, NC2; 05 cục gỗ dạng thớt, 05 cục gỗ xẻ ba mặt có ký hiệu C1 đến C10; 01 hộp gỗ nghiến ký hiệu H) tổng khối lượng là 8,009m3; 01 chiếc điện thoại di động bàn phím số, hãng VIETTEL kèm theo 01 sim điện thoại di động số thuê bao 0393279542 tịch thu sung công quỹ Nhà nước là phù hợp.
	[10.2] Về công cụ phạm tội 02 chiếc ba lô; 01 chiếc dũa bằng kim tra cán gỗ dài 27cm, 02 chai nhựa màu xanh, loại 1,5 lít, 01 chai có nắp màu trắng, 01 chai có nắp màu đỏ không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp.
	[10.3] Đối với 01 chiếc đinh bằng kim loại, 01 đoạn dây dù, 01 thước bằng kim loại và 01 cục pin tiểu con thỏ bị cáo đã bỏ tại hiện trường, quá trình điều tra không thu được. Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.
	[13] Quyền kháng cáo: Bị cáo; Nguyên đơn dân sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên.
	Tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm: 01 (một) cây gỗ nghiến nhóm IIA có khối lượng 9,211m3 đã bị khai thác một phần, còn lại tại hiện trường (01 gốc, 02 thân, 02 cành, 02 nhánh có ký hiệu G; K1, K2; C1, C2; NC1, NC2; 05 cục gỗ dạng thớt, 05 cục gỗ xẻ ba mặt có ký hiệu C1 đến C10; 01 hộp gỗ nghiến ký hiệu H) có tổng khối lượng là 8,009m3 gỗ tròn, thuộc lô 01, khoảnh 16, tiểu khu 129G thuộc địa phận Thôn K, xã M, huyện B, tỉnh Hà Giang; 03 (ba) cục gỗ Nghiến (dạng thớt) nhóm IIA có kích thước: dầy 20cm x đường kính 40cm và 02 (hai) cục gỗ Nghiến (dạng thớt) nhóm IIA có kích thước: dầy 20cm x đường kính 45cm chưa qua sử dụng; 01 (một) máy cưa xăng nhãn hiệu CHAIN SAW - 5900, màu đỏ đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) bộ lam xích máy cưa xăng dài 80cm màu trắng đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc điện thoại di động bàn phím số, hãng VIETTEL, số IME11: 864147036250748, số IME12: 864147036250755, máy cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) sim điện thoại di động VIETTEL G4 số thuê bao 0393279542.
	Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 (một) chiếc ba lô bằng vải màu rêu có quai đeo đã rách, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc ba lô màu rêu đã bị rách, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc dũa bằng kim loại có tra cán gỗ dài 27cm cả chuôi, hình trụ có nhãn INIENSIVECUT-3/16-4,8mm đã qua sử dụng; 02 chai nhựa màu xanh, loại 1,5 lít, 01 chai có nắp màu trắng, 01 chai có nắp màu đỏ đã qua sử dụng.

